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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 1.780

3. 1.570

4. 980

5. 900

6. 1.110

7. 1.100

8. 960

9. 850

10. 1.250

Giải các câu hỏi.

1) Đại đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 936 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 150 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
900 + 200

1100

một trăm
936 + 150

1086 = 1100

2) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 960 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 815 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
960 + 820

1780

một trăm
960 + 815

1775 = 1780

3) Tại trường của Duyên có 641 học sinh lớp 3 và 932 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
640 + 930

1570

một trăm
641 + 932

1573 = 1570

4) Cường đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 198 vé từ trận đấu bóng rổ và 777 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
200 + 780

980

một trăm
198 + 777
975 = 980

5) Một cửa hàng kem đã bán 272 hình nón sô cô la và 626 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
300 + 600

900

một trăm
272 + 626
898 = 900

6) Hương đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có
455 và bức ảnh thứ hai có 652. Tính đến mười gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
460 + 650

1110

một trăm
455 + 652

1107 = 1110

7) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 482 dime và 606
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
500 + 600

1100

một trăm
482 + 606

1088 = 1100

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 324 hộp. Vào
thứ Ba, họ đã gửi một hộp 635 khác. Đến mười gần nhất,
tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười
320 + 640

960

một trăm
324 + 635
959 = 960

9) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
731 lon và Amy thu thập 122. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
730 + 120

850

một trăm
731 + 122
853 = 850

10) Linh đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 679 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 572 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
680 + 570

1250

một trăm
679 + 572

1251 = 1250
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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 1.780

3. 1.570

4. 980

5. 900

6. 1.110

7. 1.100

8. 960

9. 850

10. 1.250

Giải các câu hỏi.

1) Đại đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 936 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 150 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
900 + 200

1100

một trăm
936 + 150

1086 = 1100

2) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 960 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 815 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
960 + 820

1780

một trăm
960 + 815

1775 = 1780

3) Tại trường của Duyên có 641 học sinh lớp 3 và 932 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
640 + 930

1570

một trăm
641 + 932

1573 = 1570

4) Cường đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 198 vé từ trận đấu bóng rổ và 777 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
200 + 780

980

một trăm
198 + 777
975 = 980

5) Một cửa hàng kem đã bán 272 hình nón sô cô la và 626 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
300 + 600

900

một trăm
272 + 626
898 = 900

6) Hương đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có
455 và bức ảnh thứ hai có 652. Tính đến mười gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
460 + 650

1110

một trăm
455 + 652

1107 = 1110

7) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 482 dime và 606
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
500 + 600

1100

một trăm
482 + 606

1088 = 1100

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 324 hộp. Vào
thứ Ba, họ đã gửi một hộp 635 khác. Đến mười gần nhất,
tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười
320 + 640

960

một trăm
324 + 635
959 = 960

9) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
731 lon và Amy thu thập 122. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
730 + 120

850

một trăm
731 + 122
853 = 850

10) Linh đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 679 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 572 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
680 + 570

1250

một trăm
679 + 572

1251 = 1250

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.780 1.570 980 1.100
1.110 1.100 900 960

1) Đại đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 936 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 150 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
900 + 200

1100

một trăm
936 + 150

1086 = 1100

2) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 960 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 815 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
960 + 820

1780

một trăm
960 + 815

1775 = 1780

3) Tại trường của Duyên có 641 học sinh lớp 3 và 932 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
640 + 930

1570

một trăm
641 + 932

1573 = 1570

4) Cường đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 198 vé từ trận đấu bóng rổ và 777 vé từ whack-a-
nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
200 + 780

980

một trăm
198 + 777
975 = 980

5) Một cửa hàng kem đã bán 272 hình nón sô cô la và 626 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
300 + 600

900

một trăm
272 + 626
898 = 900

6) Hương đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có
455 và bức ảnh thứ hai có 652. Tính đến mười gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
460 + 650

1110

một trăm
455 + 652

1107 = 1110

7) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 482 dime và 606 nick.
Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
500 + 600

1100

một trăm
482 + 606

1088 = 1100

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 324 hộp. Vào
thứ Ba, họ đã gửi một hộp 635 khác. Đến mười gần nhất,
tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười
320 + 640

960

một trăm
324 + 635
959 = 960

Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 1.780

3. 1.570

4. 980

5. 900

6. 1.110

7. 1.100

8. 960

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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